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I Tổng số 

1 Giảng viên cơ hữu theo ngành 

Khối ngành I 

Ngành SP Tiểu học 11 1 9 1 8 2

Ngành SP Mầm non  13 1 12 10 2

b Khối ngành II 46 34 12 46

c Khối ngành III

d Khối ngành IV

Khối ngành V

ĐH Khoa học Máy tính 17 4 13 8

Trình độ đào tạo

a

đ

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại Học Hạ Long năm học 2019 - 2020
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ĐH Nuôi trồng thuỷ sản 9 4 5 13 1

e Khối ngành VI

f Khối ngành VII
ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành
12 2 10 12

ĐH QTKS 11 1 10 11

ĐH QTNH&DVAU 11 2 9 11

ĐH Quản lí TNMT 14 5 9 10

NN Hàn 6 1 5 5

NN Anh 16 2 13 1 16

NN Trung 10 4 6 7 1

NN Nhật 6 3 3 4 1

Quản lý văn hoá 12 1 11 11 2 1

2 Giảng viên cơ hữu môn chung 32 4 27 1 24 4

Tổng số 226 35 176 15

đ
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